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Pro*cre-gel DV 

I. Giới thiệu  
Pro*cre-gel DV có cấu trúc Metacrylate, như một chất dưỡng ẩm cao cấp với chức 
năng ngăn chặn sự mất nước.  Các đặc tính không màu và trong suốt mang lại cảm giác 
mềm mại và căng bóng trên da. 
Nó cho thấy cấu trúc ổn định tuyệt vời và dễ dàng hòa tan trong nước mà không cần 
một chất nhũ hóa để hòa tan chúng. 
Ưu điểm nhất của dòng Pro*cre-gel DV là được sử dụng rộng rãi trong thị trường chăm 
sóc cá nhân. 
 

II. Thành phần: 
Glycerine (and) Glycerylacrylate /Acrylic acid copolymer (and) 1,2- Hexanediol 

 
III. Xuất xứ : Hàn Quốc 
 
IV. Trạng thái : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. Công dụng :  
- Là dòng có độ nhớt cao nhất 
- Tốt cho việc ổn định nhũ tương và phân tán TiO2, chất màu không ion hóa, mica... 
- Chất bôi trơn tuyệt vời: cảm giác mượt tốt. 
- Hòa tan trong nước: chất làm mềm không nhờn và phù hợp quy trình sản xuất nguội. 
- Cấu trúc ổn định cao: làm cho sản phẩm ổn định hơn 
- Dưỡng ẩm và làm đặc 
 

VI. Ứng dụng  

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý Dạng gel trong, không màu, nhớt 

độ hòa tan trong nước Tan hoàn toàn 
Giá trị PH ( tại 25oC) 5.0  - 6.0 

Độ nhớt (20-25oC) 900,000- 1,200,000cps 
As (ppm) Max.2 
Pb (ppm) Max.20 

Chỉ số khúc xạ 1.380 - 1.400 
Đặc tính Chất hoạt động bề mặt không 

chứa ion 
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Chăm sóc da, sữa dưỡng thể & kem, Gel rửa mặt, Toner dưỡng da, kem chống 
nắng 
 

VII. Hàm lượng sử dụng :  
7-50% 
 

VIII. Hướng dẫn đóng gói, bảo quản: 
Bảo quản ở nơi khô ráo và thông gió tốt hoặc trong kho, tránh ánh nắng mặt trời. Thùng 
kín nên được bảo quản ở nhiệt độ 25 ° C, Chất lượng có thể bị ảnh hưởng sau khi mở 
bao bì. 
 
Hạn sử dụng : 2 năm 


